
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 1 ngách 167/31 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

19/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIẤY TIẾN PHÁT

0109639651

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

5. Sản xuất rượu vang 1102

6. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

7. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

8. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

10. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701(Chính)

11. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết : Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

1702

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GIẤY 
TIẾN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN PHAT COMMERCIAL INVESTMENT 
PAPER COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0878040506
Email:

Fax:
Website:
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12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết :
- Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;

1079

13. In ấn 1811

14. Dịch vụ liên quan đến in 1812

15. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

16. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hóa chất phục vụ ngành sản xuất giấy, ngành 
in (Trừ các loại hóa chất nhà nước cấm)

2029

17. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

18. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

19. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

20. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

21. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

22. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

23. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

24. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

25. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

26. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

27. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

28. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710
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29. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết :
- Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng
- Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu

2829

30. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 2910

31. Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán 
rơ moóc

2920

32. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

33. Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân 
vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất xe kéo bằng động vật: Xe lừa kéo, xe trâu bò kéo...;
- Xe cút kít, xe kéo tay, xe đẩy trong siêu thị và các loại tương 
tự.

3099

34. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất bông và các sản phẩm từ bông

3290

35. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

36. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

37. Sửa chữa thiết bị điện 3314

38. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

39. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

40. Lắp đặt hệ thống điện 4321

41. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

42. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

43. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

44. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết : Đại lý 

4610

45. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ những loại Nhà nước cấm)

4620

46. Bán buôn thực phẩm 4632

47. Bán buôn đồ uống 4633

48. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

49. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : Bán buôn văn phòng phẩm

4649

50. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

51. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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52. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết :
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

53. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

54. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

55. Bán buôn tổng hợp 4690

56. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ bông và các sản phẩm từ bông

4719

57. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

58. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

59. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

60. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

61. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

62. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

63. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
BÁ QUANG

Việt 
Nam

Thôn An Mỹ, Xã 
Thượng Vực, Huyện 
Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

100.000.000 10,000 111999851

2 PHẠM 
MINH 
HƯNG 

Việt 
Nam

Thôn Đông Thành, 
Xã Bình Minh, Huyện 
Kiến Xương, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

300.000.000 30,000 034092008356

3 PHẠM 
CÔNG 
NĂNG

Việt 
Nam

Số 1 ngách 167/31 
Phương Mai, Phường 
Phương Mai, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

600.000.000 60,000 034077000047

64. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

65. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác
 Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe buýt để đưa đón công 
nhân, học sinh theo lịch trình, giờ cố định, các điểm đỗ cố định 
để đón, trả khách.

4929

66. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

67. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Hoạt động lưu giữ, kho bãi đối với các loại hàng hóa 
trong hầm chứa, bể chứa, kho chứa hàng hóa thông thường, 
kho đông lạnh. (Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

68. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết : Giao nhận hàng hóa;

5229

69. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết : Thiết kế máy móc và thiết bị;

7110

70. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

71. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

72. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ 
loại Nhà nước cấm)

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034077000047
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 1 ngách 167/31 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 1 ngách 167/31 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM CÔNG NĂNG Nam

08/11/1977 Kinh Việt Nam

12/07/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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